
Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng

Chiều

Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh

20
2
2

36

28
28
28
28

6->9
6->9
6->7
8->9

Nguyễn Thị Thanh Tiên
Nguyễn Thị Thanh Tiên
Nguyễn Thị Thanh Tiên
Nguyễn Thị Thanh Tiên

YD.GĐ3
YD.GĐ3

25/09/2023 - 23/10/2023
30/10/2023 - 30/10/2023
30/10/2023 - 30/10/2023
06/11/2023 - 01/01/2024

LT
LT
TH
TH

Sáng

Sinh học và di truyền
Sinh học và di truyền
Sinh học và di truyền
Sinh học và di truyền
Sinh học và di truyền

12
3

28
1
1

28
28
28
28
28

1->4
1->4
1->3
1->1
4->4

Trần Thị Thảo Trang
Trần Thị Thảo Trang
Trần Thị Thảo Trang
Trần Thị Thảo Trang
Trần Thị Thảo Trang

YD.GĐ3
YD.GĐ3

26/09/2023 - 10/10/2023
17/10/2023 - 17/10/2023
17/10/2023 - 17/10/2023
24/10/2023 - 05/12/2023
12/12/2023 - 12/12/2023

LT
LT
TH
TH
TH

Chiều

Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất

3
2

54
1

28
28
28
28

8->10
8->10
8->9

10->10

Trần Việt Dũng
Trần Việt Dũng
Trần Việt Dũng
Trần Việt Dũng

SA-TR-01-Y
SA-TR-01-Y

26/09/2023 - 26/09/2023
03/10/2023 - 03/10/2023
03/10/2023 - 03/10/2023
10/10/2023 - 06/02/2024

LT
LT
TH
TH

Sáng

Chiều Tiếng Anh
Tiếng Anh

20
40

28
28

6->9
6->9

Nguyễn Thị Thanh Tiên
Nguyễn Thị Thanh Tiên YD.GĐ3 27/09/2023 - 25/10/2023

01/11/2023 - 03/01/2024
LT
TH

Sáng

Giáo dục chính trị
Giáo dục chính trị
Giáo dục chính trị
Giáo dục chính trị

40
1

30
4

28
28
28
28

1->5
1->5
1->1
2->5

Võ Văn Hùng
Võ Văn Hùng
Võ Văn Hùng
Võ Văn Hùng

YD.GĐ3
YD.GĐ3

28/09/2023 - 16/11/2023
23/11/2023 - 23/11/2023
23/11/2023 - 23/11/2023
30/11/2023 - 04/01/2024

LT
LT
TH
TH

Chiều

Sáng

Xác suất - Thống kê y học
Xác suất - Thống kê y học
Xác suất - Thống kê y học
Xác suất - Thống kê y học
Xác suất - Thống kê y học

12
3

28
1
1

28
28
28
28
28

1->4
1->4
1->3
1->1
4->4

Nguyễn Thị Thanh Thiện
Nguyễn Thị Thanh Thiện
Nguyễn Thị Thanh Thiện
Nguyễn Thị Thanh Thiện
Nguyễn Thị Thanh Thiện

YD.GĐ3
YD.GĐ3

29/09/2023 - 13/10/2023
20/10/2023 - 20/10/2023
20/10/2023 - 20/10/2023
27/10/2023 - 08/12/2023
15/12/2023 - 15/12/2023

LT
LT
TH
TH
TH

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU CD_DIEUDUONG_K23A Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN
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Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng

Giáo dục chính trị
Giáo dục chính trị
Giáo dục chính trị
Giáo dục chính trị

40
1

30
4

28
28
28
28

1->5
1->5
1->1
2->5

Lê Cao Đồng
Lê Cao Đồng
Lê Cao Đồng
Lê Cao Đồng

YD.GĐ3
YD.GĐ3

25/09/2023 - 13/11/2023
20/11/2023 - 20/11/2023
20/11/2023 - 20/11/2023
27/11/2023 - 01/01/2024

LT
LT
TH
TH

Chiều Tiếng Anh
Tiếng Anh

20
40

28
28

6->9
6->9

Nguyễn Thị Diễm
Nguyễn Thị Diễm YD.GĐ4 25/09/2023 - 23/10/2023

30/10/2023 - 01/01/2024
LT
TH

Sáng

Sinh học và di truyền
Sinh học và di truyền
Sinh học và di truyền
Sinh học và di truyền
Sinh học và di truyền

12
3

28
1
1

28
28
28
28
28

1->4
1->4
1->3
1->1
4->4

Trần Thị Thảo Trang
Trần Thị Thảo Trang
Trần Thị Thảo Trang
Trần Thị Thảo Trang
Trần Thị Thảo Trang

YD.GĐ3
YD.GĐ3

26/09/2023 - 10/10/2023
17/10/2023 - 17/10/2023
17/10/2023 - 17/10/2023
24/10/2023 - 05/12/2023
12/12/2023 - 12/12/2023

LT
LT
TH
TH
TH

Chiều
Sáng

Chiều

Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất

3
2

39
1

28
28
28
28

8->10
8->10
8->9

10->10

Trần Việt Dũng
Trần Việt Dũng
Trần Việt Dũng
Trần Việt Dũng

SA-TR-02-Y
SA-TR-02-Y

27/09/2023 - 27/09/2023
04/10/2023 - 04/10/2023
04/10/2023 - 04/10/2023
11/10/2023 - 03/01/2024

LT
LT
TH
TH

Sáng

Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh
Tiếng Anh

20
2
2

36

28
28
28
28

1->4
1->4
1->2
3->4

Nguyễn Thị Diễm
Nguyễn Thị Diễm
Nguyễn Thị Diễm
Nguyễn Thị Diễm

YD.GĐ1
YD.GĐ1

28/09/2023 - 26/10/2023
02/11/2023 - 02/11/2023
02/11/2023 - 02/11/2023
09/11/2023 - 04/01/2024

LT
LT
TH
TH

Chiều

Sáng

Xác suất - Thống kê y học
Xác suất - Thống kê y học
Xác suất - Thống kê y học
Xác suất - Thống kê y học
Xác suất - Thống kê y học

12
3

28
1
1

28
28
28
28
28

1->4
1->4
1->3
1->1
4->4

Nguyễn Thị Thanh Thiện
Nguyễn Thị Thanh Thiện
Nguyễn Thị Thanh Thiện
Nguyễn Thị Thanh Thiện
Nguyễn Thị Thanh Thiện

YD.GĐ3
YD.GĐ3

29/09/2023 - 13/10/2023
20/10/2023 - 20/10/2023
20/10/2023 - 20/10/2023
27/10/2023 - 08/12/2023
15/12/2023 - 15/12/2023

LT
LT
TH
TH
TH

Chiều

THỜI KHÓA BIỂU CD_DIEUDUONG_K23B Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng

Đọc viết tên thuốc
Đọc viết tên thuốc
Thực vật dược
Thực vật dược

15
15
30
3

35
35
35
35

1->5
1->5
1->5
1->3

Trần Thị Hữu An
Trần Thị Hữu An
Phạm Thị Anh Thư
Phạm Thị Anh Thư

YD.GĐ7

25/09/2023 - 09/10/2023
16/10/2023 - 30/10/2023
27/11/2023 - 01/01/2024
08/01/2024 - 08/01/2024

LT
TH
TH
TH

Chiều Hoá đại cương - vô cơ
Hoá đại cương - vô cơ

30
40

35
35

6->10
6->10

Nguyễn Thị Kim Phượng
Nguyễn Thị Kim Phượng YD.GĐ7 25/09/2023 - 30/10/2023

06/11/2023 - 25/12/2023
LT
TH

Sáng Tin học
Tin học

15
60

35
35

1->5
1->5

Phạm Thị Huệ
Phạm Thị Huệ YD.TH MT_1 26/09/2023 - 10/10/2023

17/10/2023 - 02/01/2024
LT
TH

Chiều Thực vật dược
Thực vật dược

50
20

35
35

6->10
6->10

Phạm Thị Anh Thư
Phạm Thị Anh Thư YD.GĐ7 26/09/2023 - 28/11/2023

05/12/2023 - 26/12/2023
LT
TH

Sáng

Giáo dục chính trị
Giáo dục chính trị
Giáo dục chính trị
Giáo dục chính trị

40
1

30
4

35
35
35
35

1->5
1->5
1->1
2->5

La Minh Trọng
La Minh Trọng
La Minh Trọng
La Minh Trọng

YD.GĐ7
YD.GĐ7

27/09/2023 - 15/11/2023
22/11/2023 - 22/11/2023
22/11/2023 - 22/11/2023
29/11/2023 - 03/01/2024

LT
LT
TH
TH

Chiều Đọc viết tên thuốc 15 35 6->10 Trần Thị Hữu An 18/10/2023 - 01/11/2023 TH
Sáng

Chiều Hóa phân tích 1
Hóa phân tích 1

30
40

35
35

6->10
6->10

Bùi Nguyễn Cảnh Hưng
Bùi Nguyễn Cảnh Hưng YD.GĐ7 28/09/2023 - 02/11/2023

09/11/2023 - 28/12/2023
LT
TH

Sáng Hoá hữu cơ
Hoá hữu cơ

30
40

35
35

1->5
1->5

Nguyễn Thị Hằng
Nguyễn Thị Hằng YD.GĐ7 29/09/2023 - 03/11/2023

10/11/2023 - 29/12/2023
LT
TH

Chiều Sinh học và di truyền
Sinh học và di truyền

15
30

35
35

6->10
6->10

Nguyễn Thị Thanh Liêm
Nguyễn Thị Thanh Liêm YD.GĐ7 29/09/2023 - 13/10/2023

20/10/2023 - 24/11/2023
LT
TH

THỜI KHÓA BIỂU CD_DUOC_K23A Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng

Đọc viết tên thuốc
Đọc viết tên thuốc
Thực vật dược
Thực vật dược

15
15
30
3

35
35
35
35

1->5
1->5
1->5
1->3

Trần Thị Hữu An
Trần Thị Hữu An
Phạm Thị Anh Thư
Phạm Thị Anh Thư

YD.GĐ7

25/09/2023 - 09/10/2023
16/10/2023 - 30/10/2023
27/11/2023 - 01/01/2024
08/01/2024 - 08/01/2024

LT
TH
TH
TH

Chiều Hoá đại cương - vô cơ
Hoá đại cương - vô cơ

30
40

35
35

6->10
6->10

Nguyễn Thị Kim Phượng
Nguyễn Thị Kim Phượng YD.GĐ7 25/09/2023 - 30/10/2023

06/11/2023 - 25/12/2023
LT
TH

Sáng

Chiều Thực vật dược
Thực vật dược

50
20

35
35

6->10
6->10

Phạm Thị Anh Thư
Phạm Thị Anh Thư YD.GĐ7 26/09/2023 - 28/11/2023

05/12/2023 - 26/12/2023
LT
TH

Sáng Tin học
Tin học

15
60

35
35

1->5
1->5

Nguyễn Thị Hồng Hà
Nguyễn Thị Hồng Hà YD.TH MT_1 27/09/2023 - 11/10/2023

18/10/2023 - 03/01/2024
LT
TH

Chiều Đọc viết tên thuốc 15 35 6->10 Trần Thị Hữu An 18/10/2023 - 01/11/2023 TH

Sáng

Giáo dục chính trị
Giáo dục chính trị
Giáo dục chính trị
Giáo dục chính trị

40
1

30
4

35
35
35
35

1->5
1->5
1->1
2->5

La Minh Trọng
La Minh Trọng
La Minh Trọng
La Minh Trọng

YD.GĐ7
YD.GĐ7

28/09/2023 - 16/11/2023
23/11/2023 - 23/11/2023
23/11/2023 - 23/11/2023
30/11/2023 - 04/01/2024

LT
LT
TH
TH

Chiều Hóa phân tích 1
Hóa phân tích 1

30
40

35
35

6->10
6->10

Bùi Nguyễn Cảnh Hưng
Bùi Nguyễn Cảnh Hưng YD.GĐ7 28/09/2023 - 02/11/2023

09/11/2023 - 28/12/2023
LT
TH

Sáng Hoá hữu cơ
Hoá hữu cơ

30
40

35
35

1->5
1->5

Nguyễn Thị Hằng
Nguyễn Thị Hằng YD.GĐ7 29/09/2023 - 03/11/2023

10/11/2023 - 29/12/2023
LT
TH

Chiều Sinh học và di truyền
Sinh học và di truyền

15
30

35
35

6->10
6->10

Nguyễn Thị Thanh Liêm
Nguyễn Thị Thanh Liêm YD.GĐ7 29/09/2023 - 13/10/2023

20/10/2023 - 24/11/2023
LT
TH

THỜI KHÓA BIỂU CD_DUOC_K23B Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng

Giáo dục chính trị
Giáo dục chính trị
Giáo dục chính trị
Giáo dục chính trị
Giáo dục chính trị

5
35
1

30
4

36
36
36
36
36

1->5
1->5
1->5
1->1
2->5

Đào Thị Xuân Hường
Đào Thị Xuân Hường
Đào Thị Xuân Hường
Đào Thị Xuân Hường
Đào Thị Xuân Hường

YD.GĐ8

25/09/2023 - 25/09/2023
02/10/2023 - 13/11/2023
20/11/2023 - 20/11/2023
20/11/2023 - 20/11/2023
27/11/2023 - 01/01/2024

LT
LT
LT
TH
TH

Chiều

Thực vật dược
Thực vật dược
Thực vật dược
Thực vật dược

5
45
25
3

36
36
36
36

6->10
6->10
6->10
6->8

Phạm Thị Anh Thư
Phạm Thị Anh Thư
Phạm Thị Anh Thư
Phạm Thị Anh Thư

YD.GĐ8

25/09/2023 - 25/09/2023
02/10/2023 - 27/11/2023
04/12/2023 - 01/01/2024
08/01/2024 - 08/01/2024

LT
LT
TH
TH

Sáng

Chiều
Đọc viết tên thuốc
Đọc viết tên thuốc
Đọc viết tên thuốc

5
10
15

36
36
36

6->10
6->10
6->10

Trần Thị Hữu An
Trần Thị Hữu An
Trần Thị Hữu An

YD.GĐ8
26/09/2023 - 26/09/2023
03/10/2023 - 10/10/2023
17/10/2023 - 31/10/2023

LT
LT
TH

Sáng
Hoá đại cương - vô cơ
Hoá đại cương - vô cơ
Hoá đại cương - vô cơ

5
25
40

36
36
36

1->5
1->5
1->5

Nguyễn Thị Kim Phượng
Nguyễn Thị Kim Phượng
Nguyễn Thị Kim Phượng

YD.GĐ8
27/09/2023 - 27/09/2023
04/10/2023 - 01/11/2023
08/11/2023 - 27/12/2023

LT
LT
TH

Chiều
Hoá hữu cơ
Hoá hữu cơ
Hoá hữu cơ

5
25
40

36
36
36

6->10
6->10
6->10

Nguyễn Thị Hằng
Nguyễn Thị Hằng
Nguyễn Thị Hằng

YD.GĐ8
27/09/2023 - 27/09/2023
04/10/2023 - 01/11/2023
08/11/2023 - 27/12/2023

LT
LT
TH

Sáng
Hóa phân tích 1
Hóa phân tích 1
Hóa phân tích 1

5
25
40

36
36
36

1->5
1->5
1->5

Bùi Nguyễn Cảnh Hưng
Bùi Nguyễn Cảnh Hưng
Vòng Giồng Lầm

YD.GĐ8
28/09/2023 - 28/09/2023
05/10/2023 - 02/11/2023
09/11/2023 - 28/12/2023

LT
LT
TH

Chiều

Sinh học và di truyền
Sinh học và di truyền
Sinh học và di truyền
Thực vật dược

5
10
30
25

36
36
36
36

6->10
6->10
6->10
6->10

Nguyễn Thị Thanh Liêm
Nguyễn Thị Thanh Liêm
Nguyễn Thị Thanh Liêm
Phạm Thị Anh Thư

YD.GĐ8

28/09/2023 - 28/09/2023
05/10/2023 - 12/10/2023
19/10/2023 - 23/11/2023
30/11/2023 - 28/12/2023

LT
LT
TH
TH

Sáng Tin học
Tin học

15
60

36
36

1->5
1->5

Đoàn Phan Thái
Đoàn Phan Thái YD.TH MT_1 29/09/2023 - 13/10/2023

20/10/2023 - 05/01/2024
LT
TH

Chiều Đọc viết tên thuốc 15 36 6->10 Trần Thị Hữu An 20/10/2023 - 03/11/2023 TH

THỜI KHÓA BIỂU CD_DUOC_K23C Học kỳ 1 (2023-2024)

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

UBND TỈNH BÌNH THUẬN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH THUẬN

-------------------------



Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng Tin học
Tin học

15
60

36
36

1->5
1->5

Đoàn Phan Thái
Đoàn Phan Thái YD.TH MT_1 25/09/2023 - 09/10/2023

16/10/2023 - 01/01/2024
LT
TH

Chiều

Thực vật dược
Thực vật dược
Thực vật dược
Thực vật dược

5
45
25
3

36
36
36
36

6->10
6->10
6->10
6->8

Phạm Thị Anh Thư
Phạm Thị Anh Thư
Phạm Thị Anh Thư
Phạm Thị Anh Thư

YD.GĐ8

25/09/2023 - 25/09/2023
02/10/2023 - 27/11/2023
04/12/2023 - 01/01/2024
08/01/2024 - 08/01/2024

LT
LT
TH
TH

Sáng

Giáo dục chính trị
Giáo dục chính trị
Giáo dục chính trị
Giáo dục chính trị

40
1

30
4

36
36
36
36

1->5
1->5
1->1
2->5

Trần Huy Hoàng
Trần Huy Hoàng
Trần Huy Hoàng
Trần Huy Hoàng

YD.GĐ8
YD.GĐ8

26/09/2023 - 14/11/2023
21/11/2023 - 21/11/2023
21/11/2023 - 21/11/2023
28/11/2023 - 02/01/2024

LT
LT
TH
TH

Chiều
Đọc viết tên thuốc
Đọc viết tên thuốc
Đọc viết tên thuốc

5
10
15

36
36
36

6->10
6->10
6->10

Trần Thị Hữu An
Trần Thị Hữu An
Trần Thị Hữu An

YD.GĐ8
26/09/2023 - 26/09/2023
03/10/2023 - 10/10/2023
17/10/2023 - 31/10/2023

LT
LT
TH

Sáng
Hoá đại cương - vô cơ
Hoá đại cương - vô cơ
Hoá đại cương - vô cơ

5
25
40

36
36
36

1->5
1->5
1->5

Nguyễn Thị Kim Phượng
Nguyễn Thị Kim Phượng
Nguyễn Thị Kim Phượng

YD.GĐ8
27/09/2023 - 27/09/2023
04/10/2023 - 01/11/2023
08/11/2023 - 27/12/2023

LT
LT
TH

Chiều
Hoá hữu cơ
Hoá hữu cơ
Hoá hữu cơ

5
25
40

36
36
36

6->10
6->10
6->10

Nguyễn Thị Hằng
Nguyễn Thị Hằng
Nguyễn Thị Hằng

YD.GĐ8
27/09/2023 - 27/09/2023
04/10/2023 - 01/11/2023
08/11/2023 - 27/12/2023

LT
LT
TH

Sáng
Hóa phân tích 1
Hóa phân tích 1
Hóa phân tích 1

5
25
40

36
36
36

1->5
1->5
1->5

Bùi Nguyễn Cảnh Hưng
Bùi Nguyễn Cảnh Hưng
Vòng Giồng Lầm

YD.GĐ8
28/09/2023 - 28/09/2023
05/10/2023 - 02/11/2023
09/11/2023 - 28/12/2023

LT
LT
TH

Chiều

Sinh học và di truyền
Sinh học và di truyền
Sinh học và di truyền
Thực vật dược

5
10
30
25

36
36
36
36

6->10
6->10
6->10
6->10

Nguyễn Thị Thanh Liêm
Nguyễn Thị Thanh Liêm
Nguyễn Thị Thanh Liêm
Phạm Thị Anh Thư

YD.GĐ8

28/09/2023 - 28/09/2023
05/10/2023 - 12/10/2023
19/10/2023 - 23/11/2023
30/11/2023 - 28/12/2023

LT
LT
TH
TH

Sáng
Chiều Đọc viết tên thuốc 15 36 6->10 Trần Thị Hữu An 20/10/2023 - 03/11/2023 TH
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Thứ Buổi Môn học/Mô đun Số giờ Nhóm Sỉ số Tiết Giảng Viên Phòng Học Thời gian học Loại lịch Ghi chú

Sáng Tiếng Anh
Tiếng Anh

30
60

24
24

1->5
1->5

Nguyễn Lê Xuân Thu
Nguyễn Thị Minh Hiền YD.VS.KST 25/09/2023 - 30/10/2023

06/11/2023 - 22/01/2024
LT
TH

Chiều

Sáng Giáo dục chính trị
Giáo dục chính trị

15
15

24
24

1->3
1->3

Võ Văn Hùng
Võ Văn Hùng YD.GĐ7 26/09/2023 - 24/10/2023

31/10/2023 - 28/11/2023
LT
TH

Chiều Dược lý
Dược lý

15
30

24
24

6->10
6->10

Lương Nguyên Ân
Lương Nguyên Ân YD.GĐ3 26/09/2023 - 10/10/2023

17/10/2023 - 21/11/2023
LT
TH

Sáng

Chiều
Giải phẫu - sinh lý
Giải phẫu - sinh lý
Vi sinh - Ký sinh trùng

15
20
10

24
24
24

6->10
6->10
6->10

Nguyễn Thị Tiên
Trần Đình Khoa
Trần Trương Bích Huyền

YD.VS.KST
27/09/2023 - 11/10/2023
18/10/2023 - 08/11/2023
15/11/2023 - 22/11/2023

LT
LT
TH

Sáng

Tin học
Tin học
Tin học
Tin học
Tin học

12
3

28
1
1

24
24
24
24
24

1->4
1->4
1->3
1->1
4->4

Nguyễn Thị Thanh Cẩm
Nguyễn Thị Thanh Cẩm
Nguyễn Thị Thanh Cẩm
Nguyễn Thị Thanh Cẩm
Nguyễn Thị Thanh Cẩm

YD.TH MT_1
YD.TH MT_1

28/09/2023 - 12/10/2023
19/10/2023 - 19/10/2023
19/10/2023 - 19/10/2023
26/10/2023 - 07/12/2023
14/12/2023 - 14/12/2023

LT
LT
TH
TH
TH

Chiều

Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Pháp luật
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất
Giáo dục thể chất

8
1
1
3
3
3

24
2

24
24
24
24
24
24
24
24

6->9
6->6
6->8
7->9

8->10
8->10
8->8

9->10

Phan Thị Thanh Trường
Phan Thị Thanh Trường
Phan Thị Thanh Trường
Phan Thị Thanh Trường
Trần Việt Dũng
Trần Việt Dũng
Trần Việt Dũng
Trần Việt Dũng

SA-TR-03-Y
SA-TR-03-Y

07/12/2023 - 14/12/2023
21/12/2023 - 21/12/2023
21/12/2023 - 21/12/2023
28/12/2023 - 28/12/2023
28/09/2023 - 28/09/2023
05/10/2023 - 05/10/2023
05/10/2023 - 05/10/2023
12/10/2023 - 30/11/2023

LT
LT
LT
LT
TH
TH
TH
TH

Sáng

Giải phẫu - sinh lý
Giải phẫu - sinh lý
Vi sinh - Ký sinh trùng
Vi sinh - Ký sinh trùng

15
20
5

40

24
24
24
24

1->5
1->5
1->5
1->5

Nguyễn Thị Tiên
Trần Đình Khoa
Trần Trương Bích Huyền
Trần Thị Hoài Thanh

YD.VS.KST

29/09/2023 - 13/10/2023
20/10/2023 - 10/11/2023
17/11/2023 - 17/11/2023
24/11/2023 - 12/01/2024

LT
LT
TH
TH

Chiều

Bình Thuận,Ngày 18 tháng 09 năm 2023

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Trương Văn Chính
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